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TÓM TẮT 

Trong mạng lưới thức ăn hệ sinh thái đất và hệ sinh thái thuỷ vực, tuyến trùng giúp phân giải 
các chất hữu cơ và cung cấp thức ăn cho các nhóm sinh vật đáy ở bậc cao hơn. Đồng thời tuyến 
trùng ăn vi khuẩn, tảo, động vật đơn bào và cả tuyến trùng, vì vậy chúng đóng vai trò là mắt xích 
trung gian chuyển hoá vật chất và năng lượng lên các bậc dinh dưỡng quan trọng trong nền đáy thuỷ 
vực. Cấu trúc dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng sống tự do ở 5 hệ sinh thái điển hình ở huyện Cần 
Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh được nghiên cứu nhằm hiểu rõ về đa dạng và đặc trưng phân bố của 
các nhóm dinh dưỡng trong quần xã tuyến trùng vào mùa khô. Các nhóm dinh dưỡng tuyến trùng 
được phân chia theo hệ thống dinh dưỡng của Wieser (1953) dựa trên đặc điểm hình thái và cấu trúc 
khoang miệng. Kết quả ghi nhận trong hệ sinh thái rừng ngập mặn và đô thị nhóm 1A chiếm ưu thế, 
khu vực kênh rạch nhóm 1A và 2B chiếm tỉ lệ cao hơn các nhóm khác. Trong khi đó, tại hệ sinh thái 
ao thuỷ sản tỉ lệ các nhóm dinh dưỡng không khác biệt nhiều. Đặc biệt ở khu vực ruộng muối nhóm 
2A chiếm ưu thế vượt trội và tại nơi đây không xuất hiện nhóm 1B. Sự khác biệt về đặc trưng phân 
bố các nhóm dinh dưỡng được quyết định chủ yếu do nguồn thức ăn ở môi trường nền đáy. Cần có 
thêm nghiên cứu vào mùa mưa để xem xét sự biến động các nhóm dinh dưỡng theo mùa. 

Từ khoá: Cần Giờ; quần xã tuyến trùng sống tự do; nhóm dinh dưỡng; cấu trúc dinh dưỡng 
 

1.  Giới thiệu 
Huyện Cần Giờ nằm ở phía Đông – Nam, cách trung tâm của Thành phố Hồ Chí Minh 

khoảng 50 km, trải dài từ 106°46’12” đến 107°00’50” kinh độ Đông và từ 10°22’14” đến 
10°40’00” vĩ độ Bắc. Cần Giờ nằm ở hạ lưu của hệ thống sông Sài Gòn – Đồng Nai chiều 
dài từ Bắc xuống Nam là khoảng 35 km, từ Đông sang Tây là khoảng 30 km với 20 km 
đường bờ biển chạy theo hướng Tây Nam – Đông Bắc (Can Gio District Electronic 
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Information, 2024). Huyện Cần Giờ có các hệ sinh thái đặc trưng có giá trị về mặt kinh tế, 
du lịch, sản xuất và chịu ảnh hưởng từ các hoạt động sinh hoạt của người dân trong vùng. 
Đặc biệt là rừng ngập mặn Cần Giờ có giá trị to lớn về kinh tế và sinh thái môi trường.  

Khi đánh giá chất lượng môi trường, đặc biệt là các thuỷ vực, các thông số lí-hoá của 
môi trường thường được sử dụng phổ biến. Tuy nhiên, các thông số này chỉ nói lên hiện 
trạng môi trường ngay tại thời điểm khảo sát. Vì vậy, các nhà nghiên cứu đã phát triển công 
cụ đánh giá chất lượng các thuỷ vực dựa vào các sinh vật. Dựa vào công cụ đánh giá này có 
thể đánh giá được môi trường trong một thời gian dài, từ quá khứ đến thời điểm khảo sát 
(Semprucci & Balsamo, 2012). Việc sử dụng sinh vật hay các nhóm sinh vật để nói lên đặc 
tính hay sự thay đổi của môi trường được gọi là chỉ thị sinh học (New, 1995). Các nhà khoa 
học trên thế giới sử dụng rất nhiều nhóm sinh vật để chỉ thị cho chất lượng môi trường, trong 
đó có nhóm động vật đáy không xương sống thường được dùng trong các nghiên cứu về sự 
thay đổi các thuỷ vực. Tuyến trùng thuộc nhóm động vật đáy không xương sống cỡ trung 
bình, và tuyến trùng thể hiện được là một công cụ tiềm năng cho chỉ thị sinh học (Ngo et al., 
2016). Tuyến trùng rất phong phú và có tính đa dạng sinh học cao, có thể nói rằng 90% số 
lượng cá thể trong thế giới động vật đa bào là tuyến trùng (Nickle, 2020). Tuyến trùng có 
mặt và chiếm ưu thế ở mọi sinh cảnh, chúng sống trong các hệ sinh thái đất ẩm ướt, đất ngập 
nước và các thuỷ vực nước mặn, nước ngọt, nước lợ. Trong nhóm động vật đáy cỡ trung 
bình thì tuyến trùng chiếm ưu thế gần như tuyệt đối về số lượng cá thể cũng như số lượng 
loài (Platt et al., 1984).  

Quần xã tuyến trùng sống tự do rất nhạy cảm với các xáo trộn của tự nhiên. Các phản 
ứng với sự thay đổi môi trường của quần xã tuyến trùng thông qua các đặc điểm quần xã 
như: cấu trúc, mật độ, sự đa dang thành phần loài, kiểu dinh dưỡng, hình thái, sinh khối, khả 
năng sinh sản, tỉ lệ giới tính… Nghiên cứu các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng 
không chỉ giúp hiểu được nguồn thức ăn được chúng sử dụng mà còn tìm ra quy luật biến 
động sinh thái của quần xã, góp phần vào vai trò chỉ thị cho môi trường (Ngo et al., 2016). 
Cấu trúc dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng sống tự do đang được nghiên cứu khá rộng rãi 
trên thế giới và Việt Nam. Thế nhưng, chưa có nghiên cứu nào đi sâu vào tìm hiểu đặc trưng 
kiểu dinh dưỡng trong mỗi hệ sinh thái điển hình. Bài báo này hướng mục tiêu đi vào khoảng 
trống này nhằm góp phần quan trọng trong công tác nghiên cứu quần xã chỉ thị phục vụ đánh 
giá và quản lí chất lượng cho môi trường.  
2.  Vật liệu và phương pháp nghiên cứu 
2.1.  Khu vực khảo sát và phương pháp thu mẫu 

Mẫu tuyến trùng được thu 2 đợt vào tháng 02 năm 2024 và tháng 4 năm 2024 tương ứng 
với mùa khô năm 2024 tại 15 vị trí trong 5 hệ sinh thái thuộc 4 xã và một thị trấn ở huyện Cần 
Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh gồm: Bình Khánh, An Thới Đông, Lý Nhơn, Tam Thôn Hiệp 
và Cần Thạnh. Mẫu được thu tại 5 hệ sinh thái điển hình ở Cần Giờ là hệ sinh thái rừng ngập 
mặn, hệ sinh thái kênh rạch, hệ sinh thái ao nuôi thuỷ sản, hệ sinh thái đô thị và hệ sinh thái 
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ruộng muối. Các mẫu được kí hiệu theo hệ sinh thái: RNM1, RNM2, RNM3 (hệ sinh thái rừng 
ngặp mặn), KR1, KR2, KR3 (hệ sinh thái kênh rạch), ATS1, ATS2, ATS 3 (hệ sinh thái ao 
thuỷ sản), ĐT1, ĐT2, ĐT3 (hệ sinh thái đô thị) và RM1, RM2, RM3 (hệ sinh thái ruộng muối). 
Vị trí và toạ độ thu mẫu được thể hiện trên Hình 1. 

 
Hình 1. Vị trí thu mẫu tuyến trùng sống tự do tại huyện Cần Giờ  

Thu và bảo quản mẫu tuyến trùng từ trầm tích: Dùng ống core nhựa (dài 30 cm, đường 
kính 3,5 cm, diện tích bề mặt 10 cm2) cắm xuống nền đất lấy mẫu trầm tích với độ sâu 10 
cm được tính từ bề mặt nền đáy, sau đó cho mẫu trầm tích vào hộp chứa mẫu. Trước khi vận 
chuyển về phòng thí nghiệm thì mẫu trầm tích đã được cố định bằng dung dịch formaline 6-
8% ở nhiệt độ 60ºC và khuấy nhẹ để cố định mẫu tuyến trùng (Vincx, 1996) để đảm bảo mẫu 
tuyến trùng không bị hư hại trong quá trình vận chuyển. Mỗi hệ sinh thái thu ở 3 vị trí, mỗi 
vị trí thu 3 mẫu trầm tích (3 lần lặp) tương ứng với 3 ống core. Trong trường hợp thu mẫu ở 
kênh rạch hoặc ao nuôi thuỷ sản, dùng gầu Ponar thu mẫu trầm tích đáy, sau đó cắm ống core 
vào mẫu trầm tích thu được và thực hiện các bước như trên. Thu tổng số 45 mẫu ở 5 hệ  
sinh thái.  
2.2.  Xử lí và phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm 

Các mẫu tuyến trùng sau khi cố định được vận chuyển về phòng thí nghiệm của Phòng 
Công nghệ và Quản lí môi trường Viện Sinh học Nhiệt đới để xử lí và phân tích. Tuyến trùng 
được gạn sơ cấp bằng sàng 1mm để loại bỏ cát và rác. Giữ lại phần còn lại trên sàng có đường 
kính lỗ sàng 38µm. Sau đó tách lấy mẫu tuyến trùng với dung dịch đường (tỉ trọng 1,18) theo 
phương pháp khuấy đều xoáy tròn và để lắng trong 60 phút (Moens et al., 2013). Để nhận diện 
các mẫu tuyến trùng, dung dịch Rose Bengal 1% được dùng để nhuộm. Gắp 100 cá thể tuyến 
trùng ở mỗi mẫu (hoặc gắp hết tuyến trùng đối với các mẫu có số lượng <100 cá thể) để lên 
tiêu bản. Sau đó đếm tất cả số lượng tuyến trùng còn lại trong mỗi mẫu.  
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Mẫu tuyến trùng được định loại tới giống dưới kính hiển vi ở độ phóng đại 1000 lần. 
Định loại theo (Platt & Warwick, 1983, 1988, 1998; Platt et al., 1983; Platt & Warwick, 
1988; Warwick et al., 1998). Tài liệu phân loại tuyến trùng nước ngọt theo Zullini (2010), 
và sử dụng cơ sở dữ liệu tuyến trùng trực tuyến trên https://nemys.ugent.be/ (Bezerra et al., 
2024). Xác định kiểu dinh dưỡng dựa trên cấu trúc khoang miệng của các cá thể trong quần 
xã theo cách phân loại của Wieser (1953). 
2.3.  Xử lí số liệu 

Các số liệu về đặc điểm quần xã tuyến trùng: mật độ, thành phần giống, số giống, kiểu 
dinh dưỡng được nhập vào phần mềm Microsoft Excel 365 và thể hiện qua giá trị trung bình 
và độ lệch chuẩn của 3 lần lặp tại mỗi vị trí nghiên cứu. Đặc trưng phân bố của quần xã tuyến 
trùng theo kiểu dinh dưỡng được phân tích bằng phần mềm PRIMER 6.0. Sự khác biệt giữa 
các giá trị định lượng được kiểm tra bằng phân tích phương sai ANOVA 1 nhân tố và kiểm 
định Turkey HSD tích hợp trong phần mềm SPSS. Sự khác biệt có ý nghĩa khi p<0,05.  
3.  Kết quả và thảo luận 
3.1.  Thành phần, mật độ phân bố của quần xã tuyến trùng 

Quần xã tuyến trùng sống tự do trong 5 hệ sinh thái được khảo sát gồm 122 giống 
thuộc 43 họ và 9 bộ (Araeolaimida, Chromadorida, Desmodorida, Monhysterida, Plectida, 
Rhabditida, Dorylaimida, Enoplida, Mononchida) thuộc 2 lớp Chromadorea và Enoplea. Các 
giống ưu thế gồm Dichromadora, Marylynnia, Wieseria, Metachromadora, Spiliphera, 
Haliplectus, Halalaimus, Halaphanolaimus, Terschellingia, Chromadorina chiếm 79,37% 
tổng mật độ của toàn quần xã. 

Trong đó, tại hệ sinh thái rừng ngập mặn hiện diện 69 giống, thuộc 32 họ, 9 bộ trong 
đó các giống chiếm ưu thế là Halalaimus, Terschellingia, Thornia, Hirschmanniella và 
Desmodora chiếm 65,26% tổng mật độ quần xã. Các họ có số lượng cá thể và số giống lớn 
là Linhomoeidae, Oxystominidae, Thorniidae, Pratylenchidae, và Desmodoridae. Phân tích 
các mẫu tuyến trùng thu tại hệ sinh thái kênh rạch có sự hiện hiện của 75 giống thuộc 32 họ, 
8 bộ trong đó các giống chiếm ưu thế là Metachromadora, Thalassomonhystera, 
Pseudolella, Halalaimus, Haliplectus, Wieseria và Terschellingia chiếm 50,55% tổng mật 
độ quần xã. Các họ xuất hiện chủ yếu là Linhomoeidae, Oxystominidae, Haliplectidae, 
Axonolaimidae và Desmodoridae. Trong khi các mẫu thu tại hệ sinh thái ao thuỷ sản hiện 
diện 34 giống thuộc 19 họ, 7 bộ trong đó các giống chiếm ưu thế là Metachromadora, 
Thalassomonhystera, Terschellingia và Dichromadora chiếm 63,87% tổng mật độ quần xã. 
Các họ chiếm ưu thế là Linhomoeidae, Monhysteridae, Desmodoridae và Chromadoridae. 
Tại hệ sinh thái đô thị hiện diện 44 giống thuộc 24 họ, 8 bộ trong đó các giống chiếm ưu thế 
là Marylynnia, Haliplectus Thalassomonhystera, Terschellingia và Halalaimus chiếm 
63,87% tổng mật độ quần xã. Trong đó, các họ Oxystominidae, Linhomoeidae, Haliplectidae 
và Cyatholaimidae chiếm ưu thế về số cá thể và số giống. Đối với hệ sinh thái ruộng muối, 
thành phần quần xã thấp nhất đã được xác định chỉ có 11 giống thuộc 5 họ, 4 bộ trong đó 
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các giống chiếm ưu thế là Spiliphera, Halaphanolaimus và Chromadorina chiếm 97,25% 
tổng mật độ quần xã. Các họ chiếm ưu thế bao gồm Chromadoridae, Leptolaimidae và 
Chromadoridae. 

Nhóm 1A hiện diện 26 giống, với các giống ưu thế là Wieseria, Haliplectus, 
Halalaimus, Halaphanolaimus và Terschellingia. Nhóm 1B hiện diện 29 giống, với các 
giống ưu thế là Elzalia, Daptonema, Anoplostoma và Thalassomonhystera. Nhóm 2A hiện 
diện 38 giống, với các giống ưu thế Hopperia, Desmodora, Dichromadora, Marylynnia, 
Spiliphera và Chromadorina. Nhóm 2B hiện diện 29 giống, với các giống ưu thế là 
Subsphaerolaimus, Dolicholaimus, Parodontophora, Pseudolella và Metachromadora. 

Mật độ quần xã tuyến trùng sống tự 
do ở các hệ sinh thái được minh hoạ trong 
Hình 2. Tại các điểm thu mẫu ở RNM, 
tuyến trùng phân bố với mật độ trung bình 
450±114 cá thể/10cm2. Mật độ này cao 
hơn ở khu vực ao thuỷ sản (342±309 cá 
thể/10cm2). Mật độ tuyến trùng khá cao tại 
hệ sinh thái ĐT (1462±435 cá thể/10cm2) 
và KR (1888±1257 cá thể/10cm2). Và đạt 
giá trị cao nhất tại hệ sinh thái RM 
(4727±1560 cá thể/10cm2).  

Phân tích ANOVA 1 nhân tố kết quả 
cho thấy sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mật độ phân bố tuyến trùng ở các hệ sinh thái 
(p=0,01). Kết quả kiểm tra Tukey HSD cho thấy sự khác biệt về mật độ giữa các điểm khảo 
sát là có ý nghĩa, trong đó mật độ tuyến trùng ở hệ sinh thái RM khác biệt với tất cả các hệ 
sinh thái còn lại (Bảng 1).  

Bảng 1. Giá trị p của phân tích ANOVA và kiểm định Tukey HSD 
mật độ giữa các hệ sinh thái 

Đặc điểm Giá trị p Kiểm tra Tukey HSD 

Mật độ tuyến trùng theo 
hệ sinh thái 

<0,001 

RNM≠KR (p=0,003); RNM≠ĐT (p=0,041) 
RNM≠RM (p<0,001); KR≠ATS (p=0,009) 
KR≠RM (p<0,001); ATS≠RM (p<0,001) 
ĐT≠RM (p<0,001) 

Thành phần quần xã và mật độ phân bố tuyến trùng trong nghiên cứu này có khác biệt 
với kết quả nghiên cứu ở khu vực tương tự. So với nghiên cứu của Ngô Xuân Quảng và cộng 
sự (2008) tại bãi bồi Khe Nhàn rừng ngập mặn Cần Giờ xác định được 80 giống thuộc 24 họ 
và 7 bộ (Ngo et al., 2008). Trong đó, các họ chiếm ưu thế là Xyalidae, Oxystomatidae, 
Desmodoridae và Sphaerolaimidae. Mật độ dao động từ 968,3±151,7-1758,7±436,7 cá 
thể/10cm2 (Ngo et al., 2007). Kết quả nghiên cứu của tác giả Lại Phú Hoàng (2007) ở Rạch 
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Ốc có mật độ trung bình 1421 cá thể/10cm2 (Lai, 2007). Số giống được ghi nhận cao hơn 
với nghiên cứu của tác giả Ngo (2010) là 28 giống. So với các nghiên cứu khác trên thế giới, 
Somerfield và cộng sự (1998) đã ghi nhận số giống cao hơn tại khu vực rừng ngập mặn ở 
Malaysia xuất hiện 77 giống (Somerfield et al., 1998). Sự khác biệt này có thể giải thích do 
điều kiện sinh thái cũng như môi trường sống có sự khác biệt ở từng khu vực nghiên cứu. 
3.2.  Tỉ lệ các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng 

Tỉ lệ các nhóm dinh dưỡng trong mỗi hệ sinh thái được minh hoạ ở Hình 3. Theo đó, 
nhóm 1A chiếm tỉ lệ cao nhất tại các hệ sinh thái RNM và ĐT với tỉ lệ trung bình lên tới 
58,75% và 63,13% trên tổng số cá thể. Tỉ lệ nhóm 1A giảm xuống ở các vị trí KR (39,92%), 
ATS (26,84%) và thấp nhất ở vị trí RM (13,79%). Nhóm 1B chiếm tỉ lệ cao nhất 23,23% tại 
vị trí ATS, giảm dần ở các vị trí KR (11,71%), ĐT (10,34%), RNM (5,82%) và không xuất 
hiện tại các điểm thu mẫu trong hệ sinh thái RM. Tiếp đến là nhóm 2A, nhóm này chiếm ưu 
thế ở các vị trí thu mẫu trong RM chiếm đến 85,67% tổng số cá thể thu được, nhưng lại 
chiếm tỉ lệ khá thấp trong các hệ sinh thái còn lại, cụ thể là tại RNM nhóm 2A chiếm 26,85%, 
tại KR là 17,38%, tại ATS là 17,61% và tại ĐT là 17,42%. Cuối cùng là nhóm 2B, nhóm 
này hiện diện ở KR và ATS với tỉ lệ tương đương là 30,98% và 32,31%. Còn tại các điểm 
thu mẫu ở trong các hệ sinh thái còn lại thì chiếm tỉ lệ rất thấp, đặc biệt là tại các điểm thu 
mẫu RM thì nhóm này chỉ chiếm 0,53% trên tổng số cá thể thu được.  

 
Tỉ lệ các nhóm dinh dưỡng trong nghiên cứu này tương tự với nghiên cứu của Lại Phú 

Hoàng (năm 2007) ở khu vực Rừng Đước, rừng Mấm và rừng hỗn giao (1A 31%, 1B 21-
24%, 2A 38% và 2B 25%). Tuy nhiên trong nghiên cứu của Ngô Xuân Quảng (2008) tại 
Khe Nhàn thì tỉ lệ các nhóm dinh dưỡng có khác biệt nhỏ, nhóm 1B và nhóm 2A có tỉ lệ cao 
hơn (1B:14,9%-53,6%, 2A: 28,7%-56,5%, 1A: 7,3% -20,7% và 2B: 7,3%-20,7%). Nghiên 
cứu về sự phân bố các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng ở rừng ngập mặn cho thấy, 
Alongi (1987) ghi nhận nhóm 1A và 1B thì xuất hiện phong phú, nơi có trầm tích đáy hạt 
mịn trong rừng ngập mặn ở Úc (Alongi, 1987). Khalil (2001) phân tích các nhóm dinh dưỡng 
của quần xã tuyến trùng ở rừng ngặp mặn Sudan phát hiện nhóm tuyến trùng 2A xuất hiện 
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nhiều ở những nơi có trầm tích đáy nhiều cát. Soetaert và cộng sự (2009) cũng cho rằng 
tuyến trùng ở khu vực nền đáy mà có trầm tích có kích thước lớn, nhiều cát thì có cơ thể 
ngắn, kích thước lớn và ăn thịt chiếm ưu thế (Soetaert et al., 2009). Như vậy sự khác nhau 
về việc sử dụng nguồn thức ăn đã ảnh hưởng mạnh tới sự phân bố của các nhóm tuyến trùng. 
Tại khu vực RNM, ATS và ĐT nơi có trầm tích chủ yếu là mịn, nền đáy nhiều bùn, chỉ có 
một vài điểm là bùn thô thì nhóm 1A và nhóm 1B chiếm ưu thế. Đây là các nhóm tuyến 
trùng ăn vi khuẩn, các mảnh vụn hữu cơ và tảo. Ví dụ như sự có mặt của các giống 
Terschellingia, Halalaimus ở khu vực RNM, có mặt với số lượng cá thể vượt trội là 
Terschellingia, Thalassomonhystera tại ATS và Haliplectus, Terschellingia và Halalaimus 
nổi trội ở khu vực ĐT. Ở khu vực RM, nơi có trầm tích nhiều cát, môi trường có độ mặn cao 
và nước tù đọng nên tảo phát triển ở khu vực này, nhóm 2A xuất hiện với ưu thế áp đảo (đặc 
biệt là sự có mặt của giống Chromadorina) đây là nhóm ăn trên bề mặt đáy, rêu, tảo bám và 
các loại vi tảo khác.  

Chỉ số dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng (TD) trong các hệ sinh thái dao động từ 
0,31±0,01 đến 0,84±0,22 và có sự khác nhau giữa các hệ sinh thái (Hình 4).  

 
Phân tích ANOVA 1 nhân tố đối với chỉ số TD là có khác biệt ý nghĩa (p=0,04<0,05). 

Sự khác biệt chỉ số TD giữa các hệ sinh thái khảo sát được kiểm tra bằng Tukey HSD (Bảng 
2). Chỉ số TD ở vị trí RM cao hơn các vị trí còn lại là có ý nghĩa. Như vậy, trong hệ sinh thái 
RM có đa dạng dinh dưỡng thấp nhất và khác biệt có ý nghĩa với các hệ sinh thái khác. Điều 
này có thể do điều kiện sống khắc nghiệt ở nơi, nơi có độ mặn rất cao, chỉ một số giống có 
thể thích nghi và phát triển. 

Bảng 2. Giá trị p của phân tích ANOVA và kiểm định Tukey HSD  
chỉ số TD giữa các hệ sinh thái 

Đặc điểm Giá trị p Kiểm tra Tukey HSD 

TD 0,002 
RNM≠RM (p=0,042); KR≠RM (p=0,002) 
ATS≠RM (p=0,002); ĐT≠RM (p=0,019) 
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3.3.  Mật độ phân bố từng nhóm dinh dưỡng ở các hệ sinh thái 
Mật độ phân bố từng nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến trùng sống tự do ở các hệ 

sinh thái được minh hoạ trong Hình 5. Trong nhóm cá thể có kiểu dinh dưỡng 1A, mật độ 
tuyến trùng ở hệ sinh thái KR, ĐT và RM cao hơn hệ sinh thái RNM và ATS. Tại hệ sinh 
thái KR, mật độ tuyến trùng lên đến 839±197 cá thể/10cm2 và tại hệ sinh thái ĐT nhóm 1A 
có mật độ trung bình 883±136 cá thể/10cm2. Ở hệ sinh thái RM, nhóm dinh dưỡng này cũng 
có mật độ khá cao 779±296 cá thể/10cm2. Trong khi đó, tại hệ sinh thái RNM và ATS thì 
mật độ nhóm dinh dưỡng này khá thấp (109±39 cá thể/10cm2 và 127±93 cá thể/10cm2). Do 
đó có thể thấy rằng có sự khác biệt về mật độ tuyến trùng trong nhóm 1A ở các hệ sinh thái, 
nhóm 1A hiện diện với mật độ cao ở hệ sinh thái KR, ĐT và RM. Trong khi, ở hệ sinh thái 
RNM và ATS nhóm này có mật độ thấp hơn. Kiểm tra sự khác biệt bằng ANOVA 1 nhân tố 
có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về mật độ trung bình nhóm 1A giữa các hệ sinh thái 
(p=0,01, Bảng 3). 

Số lượng cá thể tuyến trùng thuộc nhóm dinh dưỡng 1B có sự dao động đáng kể giữa 
các khu vực nghiên cứu. Tại các điểm thu mẫu ở RM không xuất hiện nhóm 1B. Tại KR mật 
độ cá thể trung bình đạt 15±8 cá thể/10cm2 và tại khu vực ĐT là 14±5 cá thể/10cm2. Và hiện 
diện một số lượng nhỏ ở các điểm thu mẫu tại RNM (4±3 cá thể/10/cm2), tại khu vực ATS 
cũng xuất hiện với mật độ trung bình là 3±3 cá thể/10cm2. Giá trị p của kiểm tra ANOVA 1 
nhân tố là p<0,001 chứng tỏ có sự khác biệt thống kê về mật độ trung bình của nhóm dinh 
dưỡng này tại các điểm thu mẫu (Bảng 3). 

Nhóm 2A bao gồm các cá thể tuyến trùng có cỡ miệng trung bình, răng nhỏ ăn các 
mẫu thức ăn cứng và ăn trên các giá thể trong trầm tích. Nếu ở RM không xuất hiện nhóm 
1B thì nhóm dinh dưỡng 2A lại chiếm ưu thế vượt trội tại các điểm thu mẫu ở RM, trung 
bình mật độ nhóm 2A tại đây lên tới 4087±1961 cá thể/10cm2. Nhưng tại các điểm thu mẫu 
trong RNM và ATS thì nhóm này lại hiện diện với mật độ rất thấp, trung bình 43±23 cá 
thể/10cm2 và 48±69 cá thể/10cm2. Trong khi đó, tại KR mật độ trung bình nhóm 2A là 
298±300 cá thể/10cm2 và tại ĐT là 297±173 cá thể/10cm2. Phân tích phương sai ANOVA 
cho thấy mật độ trung bình phân bố nhóm 2A khác biệt giữa khu vực RM với các khu vực 
còn lại là có ý nghĩa (Bảng 3).  

Nhóm cá thể tuyến trùng thuộc nhóm 2B có khoang miệng lớn, răng lớn, cấu trúc hàm 
khoẻ có thể ăn thịt, ăn tạp và ăn cả các tuyến trùng nhỏ. Kết quả nghiên cứu cho thấy, nhóm 
dinh dưỡng 2B xuất hiện rất ít tại hệ sinh thái RNM và RM. Còn tại hệ sinh thái KR, nhóm 
2B có mật độ trung bình lên đến 560±401 cá thể/10cm2. Mật độ nhóm dinh dưỡng này cũng 
khá thấp tại hệ sinh thái ATS (94±186 cá thể/10cm2) và hệ sinh thái ĐT (159±133 cá 
thể/10cm2). Sự khác nhau về mật độ giữa các khu vực khảo sát được kiểm tra bằng phương 
sai ANOVA 1 nhân tố, kết quả cho thấy khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,001) (Bảng 3). 
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Hình 5. Mật độ phân bố tuyến trùng của từng nhóm dinh dưỡng 

Bảng 3. Giá trị p của phân tích ANOVA và kiểm định Tukey HSD  
mật độ tuyến trùng các nhóm dinh dưỡng giữa các hệ sinh thái 

Đặc điểm Giá trị p Kiểm tra Tukey HSD 
Mật độ tuyến trùng 
nhóm 1A 

0,01  

Mật độ tuyến trùng 
nhóm 1B 

<0,001 RNM≠KR (p<0,001); RNM≠ĐT (p<0,001) 
KR≠ATS (p<0,001); KR≠RM (p<0,001) 
ATS≠ĐT (p<0,001); ĐT≠ATS (p<0,001) 
ĐT≠RM (p<0,001) 

Mật độ tuyến trùng 
nhóm 2A 

p<0,001 RNM≠RM (p<0,001); KR≠RM (p<0,001) 
ATS≠RM (p<0,001); ĐT≠RM (p<0,001) 

Mật độ tuyến trùng 
nhóm 2B 

p<0,001 RNM≠KR (p<0,001); KR≠ATS (p=0,02) 
KR≠ĐT (p=0,01); KR≠RM (p<0,001) 

3.4. Đặc điểm cấu trúc quần xã tuyến trùng theo kiểu dinh dưỡng 
Cấu trúc dinh dưỡng quần xã tuyến trùng sống tự do tại 5 hệ sinh thái ở huyện Cần 

Giờ được phân tích dựa trên chỉ số tương đồng Bray-Curtis (Hình 6). Quần xã tuyến trùng 
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sống tự do ở hệ sinh thái RM nơi có điều kiện sống khắc nghiệt do độ mặn cao, trầm tích 
nhiều cát nên có đặc trưng dinh dưỡng rất khác biệt với các khu vực khác được khảo sát, 
chiếm ưu thế là nhóm dinh dưỡng 2A, còn các nhóm 1A, 2B ít xuất hiện và đặc biệt không 
xuất hiện nhóm 1B ở khu vực này. Trong khi tại các khu vực khảo sát ở RNM, KR, ATS và 
ĐT xuất hiện cả 4 nhóm dinh dưỡng. Từ kết quả phân tích chỉ số tương đồng Bray-Curtis 
cho thấy có sự đan xen về cấu trúc dinh dưỡng giữa hệ sinh thái RNM và ATS, giữa KR và 
khu vực ĐT để có sự tương đồng về cấu trúc dinh dưỡng. 

Đồng thời sử dụng phân tích SIMPER để kiểm tra khác biệt về cấu trúc dinh dưỡng 
giữa các hệ sinh thái (Bảng 4). Trung bình sự khác biệt từng hệ sinh thái với giá trị từ 56,5% 
(KR&ĐT) - 97,59% (RNM&RM). Giá trị của trung bình sự khác biệt giữa hệ sinh thái RM 
với các hệ sinh thái khác đều lớn 96%.  

 
Hình 6. Mô hình MDS đặc trưng dinh dưỡng quần xã tuyến trùng theo các hệ sinh thái 

 
Bảng 4. Dữ liệu phân tích SIMPER về mức độ trung bình không tương đồng giữa các hệ sinh thái 

Hệ sinh thái 
Tỉ lệ % 

khác biệt 
Các giống tiêu biểu Kiểu dinh dưỡng đóng góp 

RNM & KR 77,86 
Parodontophora, Haliplectus, 
Wieseria, Halalaimus, Desmodora, 
Metachromadora 

1A (23,13%), 1B(17,77%), 
2A (24,39), 2B (25,08%) 

RNM & ATS 79,94 
Halalaimus, Terschellingia, 
Dichromadora, Metachromadora, 
Thalassomonhystera 

1A (29,83%), 1B(12,85%),  
2A(25,7%), 2B (21,93%) 

KR & ATS 80,75 
Haliplectus, Halalaimus, 
Parodontophora, Metachromadora 

1A (22,97%), 1B 19,53%),  
2A(21,39), 2B (26,31%) 

RNM & ĐT 76,27 
Haliplectus, Marylynnia, 
Longicyatholaimus, Halalaimus 

1A (29,11%), 1B(17,85%),  
2A (27,57%), 2B(15,76%) 

KR & ĐT 56,50 
Marylynnia, Aegialoalaimus, 
Drepanodorylaimus, 
Longicyatholaimus 

1A(24,53%), 1B(18,06%),  
2A (23,59%), 2B(23,95%) 

Transform: Log(X+1)
Resemblance: S17 Bray Curtis similarity

Ecosystem
RNM
KR
ATS
DT
RM

RNM1.1

RNM1.2

RNM1.3

RNM2.1

RNM2.2

RNM2.3

RNM3.1
RNM3.2

RNM3.3

KR1.1

KR1.2

KR1.3

KR2.1
KR2.2KR2.3

KR3.1
KR3.2KR3.3

ATS1.1ATS1.2

ATS1.3

ATS2.1

ATS2.2

ATS2.3 ATS3.1

ATS3.2
ATS3.3

ĐT1.1
ĐT1.2

ĐT1.3
ĐT2.1

ĐT2.2

ĐT2.3
ĐT3.1
ĐT3.2

ĐT3.3

RM1.1RM1.2RM1.3
RM2.1RM2.2

RM2.3 RM3.1
RM3.2
RM3.3

2D Stress: 0,12
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RNM & RM 97,59 
Chromadorina, Terschellingia, 
Spiliphera, Halalaimus 

1A(30,77%), 1B(5,01%),  
2A(46,61%), 2B(7,7%) 

KR & RM 97,05 
Chromadorina, Terschellingia, 
Spiliphera, Parodontophora, 

1A(25,53%), 1B(12,68%), 
2A(32,17%), 2B(20,02%) 

ATS & RM 96,32 
Chromadorina, Terschellingia, 
Spiliphera, Dichromadora 

1A(19,51%), 1B(6,93%),  
2A(49,79%), 2B(14,47%) 

ĐT & RM 96,11 
Chromadorina, Terschellingia, 
Haliplectus, Halalaimus 

1A(33,34%), 1B(13,11%), 
2A(30,64%), 2B(12,06%) 

4. Kết luận  
Quần xã tuyến trùng sống tự do ở 5 hệ sinh thái điển hình ở huyện Cần Giờ, Thành 

phố Hồ Chí Minh được nghiên cứu vào mùa khô năm 2024 có thành phần rất đa dạng, tổng 
cộng có 122 giống được xác định thuộc 43 họ và 9 bộ (Araeolaimida, Chromadorida, 
Desmodorida, Monhysterida, Plectida, Rhabditida, Dorylaimida, Enoplida, Mononchida) 
thuộc 2 lớp Chromadorea và Enoplepa. Mật độ phân bố của tuyến trùng có sự khác biệt giữa 
các hệ sinh thái, trong đó mật độ cao nhất ở khu vực RM và thấp nhất ở khu vực ATS. Về 
phân bố các nhóm dinh dưỡng, tại các khu vực có trầm tích mịn, nhiều bùn như RNM và ĐT 
nhóm 1A chiếm ưu thế hơn các nhóm còn lại. Tại khu vực KR và ATS thì tỉ lệ các nhóm 
dinh dưỡng không khác nhau nhiều. Nhóm 2A chiếm ưu thế vượt trội trong hệ sinh thái RM 
và tại đây không xuất hiện nhóm 1B. Chỉ số đa dạng các nhóm dinh dưỡng của quần xã tuyến 
trùng có khác biệt thống kê giữa các khu vực nghiên cứu. Về đặc trưng dinh dưỡng của quần 
xã tuyến trùng theo từng hệ sinh thái, chỉ số tương đồng Bray-Curtis và phân tích SIMPER 
chỉ ra rằng có sự khác biệt rõ rệt về cấu trúc dinh dưỡng ở hệ sinh thái RM với các hệ sinh 
thái khác.  

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 
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ABSTRACT 
In the soil ecosystem and aquatic ecosystem foodweb, nematodes contribute to the 

decomposition of organic matter providing food for benthic groups. Simultaneously, nematodes 
consume on bacteria, algae, protozoans, and nematodes, so nematodes play an important role in 
transforming matter and energy to higher trophic levels. The trophic structure of free-living nematode 
communities in five typical ecosystems in Can Gio district, Ho Chi Minh city was studied to 
understand the diversity and distribution characteristics of trophic groups in free-living nematode 
communities during the dry season. Nematode trophic groups are divided according to the system of 
Wieser (1953) based on shape and structure of oral cavity. The results showed that in the mangrove 
and urban area, group 1A is dominant, while in the creek/narrow water way area, groups 1A and 2B 
have a higher proportion than other groups. Meanwhile, in the aquaculture pond ecosystem, ratio of 
trophic groups is almost equal. Especially in the salt field area, group 2A is dominant and group 1B 
does not appear here. The difference in the distribution characteristics of trophic groups is mainly 
determined by the food source in the bottom environment. Further studies are needed in the rainy 
season to compare the seasonal changes of trophic groups. 

Keywords: Can Gio; free-living nematode communities; trophic groups; trophic structure 
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